
TT Họ và tên Khoa, phòng
Trình độ 

chuyên môn
Chức vụ Ghi chú

1 Chu Thị Giang BSCKII GĐ

2 Nguyễn Văn Tuyên BSCKII PGĐ

3 Lê Chính Chuyên BSCKII PGĐ

4 Phạm Anh Tuấn BSCKII PGĐ

5 Nguyễn Ngọc Cương P.TCCB Thạc sỹ TP

6 Nguyễn Thiên Thượng P.KHTH BSCKI TP

7 Phạm Văn Đĩnh P.KHTH BSCKI PP

8 Hà Văn Bình P.KHTH Thạc sỹ PP

9 Trịnh Thị Hương Giang P.KHTH Ths. YTCC CN YTCC

10 Nguyễn Đăng Nguyên P.ĐD - CTXH ĐDĐH TP

11 Nguyễn Việt Dũng P.ĐD - CTXH ĐDĐH ĐD

12 Giang Mạnh Cường TT.ĐT-CĐT BSCKI TP

13 Nguyễn Hải Thanh TT.ĐT-CĐT Ths ĐD

14 Nguyễn Thị Hạnh P.QLCL ĐDĐH PP

15 Trần Thái Sơn Khám bệnh BSCKII TK

16 Đào Thị Thơ Khám bệnh BSCKI PK

17 Nguyễn Thu Hương Khám bệnh BSCKI BS

18 Phạm Thị Định K. KB  ĐDCKI ĐDT

19 Đỗ Văn Mạnh K. KBYC BSCKII TK

20 Phạm Thị Hoài Giang K. KBYC BSCKII BS

21 Trần Ngọc Tình K. KBYC BS CKI BS

22 Lê Văn Thành K. KBYC BSCKII BS

23 Nguyễn Thị Tuyết Thanh K. KBYC ĐDĐH ĐDT

24 Lê Minh Phương K. KBYC  ĐDĐH ĐD

25 Nguyễn Thị Vân Anh K. Nội TM BSCKII TK

26 Mai Thị Như Hoa K. Nội TM BSCKI PK

27 Đào Hồng Quân K. Nội TM BSCKII PK

28 Nguyễn Thị Thương K. Nội TM ĐDCKI ĐDT

29 Đặng Thị Hoa K. Nội TM ĐDĐH ĐD

30 Nguyễn Văn Tuấn K. Nội TM ĐDĐH ĐD

31 Trương Ngọc Dương K. Nội TH BSCKII TK

(Ban hành kèm theo Công văn số       /BVĐK-ĐT ngày     tháng     năm 2024)

(Đến thời điểm 31/12/2023)
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DANH SÁCH CÁN BỘ CÓ CHỨNG CHỈ GIẢNG VIÊN LÂM SÀNG

SỞ Y TẾ NINH BÌNH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



32 Vũ Thị Thanh Thủy K. Nội TH ĐDCKI ĐDT

33 Đào Thị Như K. Nội TH ĐDĐH ĐD

34 Phạm Thị Thùy Dung K. Nội TH ĐDĐH ĐD

35 Vũ Phương Dung K. Nội Hô hấp BSCKII TK

36 Trần Thị Tấm K. Nội Hô hấp BSCKI PK

37 Trần Văn Tôn K. Nội Hô hấp ĐDĐH ĐDT

38 Đinh Ngọc Dương K. CXK BS CKII TK

39 Hoàng Phương Dung K. CXK Thạc sĩ BS

40 Đinh Thị Phượng K. Nội CXK BSCKI BS

41 Nguyễn Thị Thủy CXK ĐDĐH  ĐDT

42 Vũ Khánh Chi K. Nội tiết Ths TK

43 Ngô Thị Lụa K. Nội tiết Ths PK

44 Phạm Thị Thanh Thúy K. Nội tiết ĐDĐH ĐDT

45 Nguyễn Thị Thúy K. Nội tiết ĐDĐH ĐDT

46 Nguyễn Đức Toàn Nội thận TN BSCKII PK

47 Phạm Thúy Vân Nội thận TN BSCKII BS

48 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Nội thận TN ĐDĐH ĐDT

49 Đinh Quang Sơn LM-TNT BSCKII TK

50 Nguyễn Thị Vân Anh K.LM-TNT ĐDCĐ ĐDT

51 Nguyễn Cao Minh Nên K. E BS CKII TK

52 Đỗ Thị Thu Hằng K. E BS CKII PK

53 Chu Thị Trà Giang K. E Thạc sỹ BS

54 Đào Thị Mến K. E ĐDĐH ĐDT

55 Tạ Thị Hương K. E ĐDĐH ĐD

56 Ngô Thị Thêu K. E ĐDĐH ĐD

57 Phạm Trung Mạnh K. Truyền nhiễm BSCKI TK

58 Phạm Sỹ Lộc K. Truyền nhiễm BSCKII PK

59 Đỗ Thị Thanh Thủy K. Truyền nhiễm ĐDCKI ĐDT

60 Nguyễn Thị Thu Hà K. Truyền nhiễm ĐDĐH ĐD

61 Nguyễn Thị Ngọc Thủy K. Truyền nhiễm ĐDĐH ĐD

62 Lê Văn Chế K. HSTC&PCĐ BSCKI PK

63 Nguyễn Thu Hường K. HSTC&PCĐ BSCKI BS

64 Vũ Minh Quảng K. HSTC&PCĐ ĐDCKI ĐDT

65 Nguyễn Thị Ngọc K. HSTC&PCĐ ĐDĐH ĐD

66 Hoàng Văn Khiêm YHCT BSCKI TK

67 Đinh Ngọc Toàn K. YHCT ĐDCKI ĐDT

68 Đinh Tự Vũ Ngọc K. CC BSCKII TK

69 Trương Văn Dũng K.CC BSCKI PK

70 Phan Sỹ Thược K.CC ĐDCKI ĐDT

71 Ngô Thị Trà My K.CC ĐDCĐ ĐD

72 Đào Thị Nhâm K.Đột quỵ BSCKII TK

73 Nguyễn Thị Mai K.Đột quỵ BSCKII PK



74 Phùng Thị Len K.Đột quỵ ĐDĐH ĐDT

75 Phạm Thị Hoài Thanh K. Đột quỵ ĐDĐH ĐD

76 Đinh Huy Cương K.TK Tiến sỹ TK

77 Phùng Văn Ngọc K.TK Thạc sỹ PK

78 Đinh Thị Mai Phương K. TK ĐDĐH ĐDT

79 Đặng Thị Huyền K.TK ĐDĐH ĐD

80 Nguyễn Thị Bích Ngọc K.TK ĐDĐH ĐD

81 Phạm Xuân Thứ K.Ngoại TH BSCKII TK

82 Bùi Văn Ngự Ngoại TH BSCKII PK

83 Phạm Xuân Quyết Ngoại TH BSCKI PK

84 Nguyễn Ngọc Hữu K.Ngoại TH BSCKI BS

85 Vũ Thị Châu Loan K.Ngoại TH ĐDCKI ĐDT

86 Đào Thị Thanh Hương K.Ngoại TH ĐDĐH ĐD

87 Vũ Thị Nguyên K.Ngoại TH ĐDĐH ĐD

88 Trần Việt Phương K.Ngoại Thận - TN BSCKII TK

89 Lê Anh Dũng K.Ngoại Thận - TN BSCKII PK

90 Lê Duy Tiến K.Ngoại Thận - TN BS nội trú BS

91 Trần Thị Thơm K.Ngoại Thận - TN ĐDĐH ĐDT

92 Lương Thị Thu Nga K.Ngoại Thận - TN ĐDĐH ĐD

93 Đào Thị Thanh Thủy K.Ngoại Thận - TN ĐDĐH ĐD

94 Nguyễn Lê Hưng TT UB BSCKII GĐ TT

95 Trịnh Hùng Sơn TT UB BSCKII PGĐ TT

96 Đinh Nhật Tân TT UB BSCKI PGĐ TT

97 Trần Minh Hương TT UB BSCKI BS

98 Phạm Thu Hằng TT UB ĐDCKI ĐDT

99 Hoàng Thị Linh TT UB ĐDĐH ĐD

100 Ngô Thị Hằng Nga TT UB ĐDĐH ĐD

101 Phạm Kiên Cường TT UB ĐDĐH ĐD

102 Phạm Thế Tráng K.Ngoại TK-SN BSCKII TK

103 Nguyễn Thanh Hoài Ngoại TK - SN BSCKII PTK

104 Phan Thị Thu Thủy Ngoại TK - SN ĐDĐH ĐDT

105 Nguyễn Thị Hồng Liên Ngoại TK - SN ĐDĐH ĐD

106 Lê Đức Nghị K.CT BSCKII TK

107 Mai Thanh Tú K.CT BSCKII PK

108 Nguyễn Hoàng Thanh K.CT BSCKII PK

109 Đỗ Công Viên K.CT BSCKI BS

110 Nguyễn Ngọc Thanh K.CT ĐDĐH ĐDT

111 Nguyễn Thành Chung K.CT ĐDĐH ĐD

112 Vũ Thị Thanh Huyền K.CT ĐDĐH ĐD

113 Phạm Ngọc Quyên K. GMHS BSCKII TK

114 Nguyễn Quang Vũ K. GMHS BSCKI PK

115 Nguyễn Minh Hiếu K. GMHS Ths BS



116 Đặng Thị Hường K.GMHS KTV TCY ĐDT

117 Phùng Đăng Khoa K.RHM BSCKI TK

118 Đinh Thị Thùy Trang K.RHM Thạc sỹ BS

119 Nguyễn Thị Hòa K. RHM BSCKI BS

120 Đinh Thị Uyên K.RHM ĐDĐH ĐDT

121 Lã Thị Liên K. RHM ĐDĐH ĐD

122 Đỗ Thị Nhung Mắt Thạc sĩ PK

123 Ngô Thị Huê Mắt ĐDĐH ĐDT

124 Trần Thanh Cường K.TMH BSCKI PK

125 Vũ Hồng Quang K.TMH BSCKI PK

126 Vũ Thu Hương K.TMH ĐD ĐDT

127 Vũ Thị Hương Ngát K.TMH ĐD ĐD

128 Phạm Diệu Kỳ K.PHCN BS CKII PTK

129 Phạm Quang Trung K.PHCN BSCKI BS

130 Trịnh Thị Hương Mai K.PHCN ĐDĐH ĐDT

131 Bùi Thị Hà K.PHCN KTV KTV

132 Trần Thị Mai Cúc K. TDCN BS CKII BS

133 Nguyễn Ngọc Trìu K. TDCN BS CKII BS

134 Trương Ngọc Sơn K.CĐHA BS CKII TK

135 Vũ Văn Tuyên K.CĐHA Thạc sỹ PK

136 Trịnh Văn Thái K. CĐHA Thạc sỹ PK

137 Nguyễn Văn Lưu K.CĐHA BSCKI BS

138 Nguyễn Thành Dương K.CĐHA BSCKI BS

139 Vũ Tiến Thế K.CĐHA Thạc sỹ BS

140 Nguyễn Thị Thành K. CĐHA Thạc sỹ BS

141 Nguyễn Ngọc Sơn K. CĐHA Thạc sỹ BS

142 Phạm Văn Nhâm K.CĐHA ĐDĐH ĐDT

143 Đinh Thanh Tùng K.CĐHA KTV TC Y KTV

144 Phạm Văn Long K.CĐHA KTVTC KTV

145 Nguyên Mạnh Dũng K.CĐHA KTV ĐH KTV

146 Hứa Thị Phương K.HS-VS Thạc sỹ PK

147 Vũ Xuân Huynh K. HS-VS Thạc sỹ PK

148 Trần Thị Thu Hằng K. HS-VS BSCKI BS

149 Phạm Thị Thơm K. HS-VS ĐDĐH ĐDT

150 Nguyễn Văn Huy K. HS-VS Thạc sỹ KTV

151 Lương Xuân Nguyên K.HH-TM BSCKI TK

152 Quách Thị Ánh Ngọc K.HH-TM BSCKI PK

153 Phạm Thanh Phương K.HH-TM ĐD CĐ ĐDT

154 Phạm Tiến Lực K. GPB BSCKII TK

155 Nghiêm Xuân Bách K.Dược Thạc sỹ TK

156 Trịnh Thị Thu Hà K.Dược DSCKI PK

157 Nguyễn Thị Thu Giang K. Dược Thạc sỹ DS



158 Mai Thị Thu Hoài K. Dươc Thạc sỹ DS

159 Vũ Thanh Hương K. Dươc DS CKI DS

160 Vũ Hữu Hội K. Dược Thạc sỹ DS

161 Bùi Thị Hằng Hoa K. DL BSCKII TK

162 Phạm Thị Hồng Yến K. DL ĐD ĐDT

163 Đặng Hồng Thanh K.KSNK ĐD TK

164 Bùi Thị Liên K.KSNK BS PK

165 Nguyễn Văn Thứ K.KSNK ĐDĐH ĐDT

166 Đinh Công Huy Dinh dưỡng Ths ĐD TK

167 Bùi Thị Thanh Thủy Dinh dưỡng ĐDĐH PK

168 Trần Thị Hương Giang Dinh dưỡng Ths ĐD ĐDT











Tên Khoa

trên 36 tháng 

( Từ 2020 trở 

lại)

24 tháng

( Tốt nghiệp 

2021)

12 tháng

(Tốt ngiệp 

2022)

Tốt 

nghiệp 

2023

Đào Thị Thơ Khám bệnh 2018

Nguyễn Thị Huyền Khám bệnh 2019

Quách Thị Tuyết Khám bệnh 2015

Nguyễn Thị Thu Hà Khám bệnh 2019

Hà Thị Ngọc Bích Khám bệnh 2022

Nguyễn Thị Hoài Thu

Hà Thị Thanh Mai Nội TM 2022

Đinh Thị Tươi Nội TM 2023

Lê Anh Tuấn Nội TM 2023

Phan Thị Mai Nội TH 2018

Nguyễn Thái Bình Nội TH 2020

Phan Văn Dũng Nội TH 2021

Nguyễn Thị Thắm Nội TH 2022

Nguyễn Thị Nhâm Nội TH 2023

Nội HH ko có

Đinh Thị Phượng Nội CXK 2023

Hoàng Phương Dung Nội CXK 2023

Ngô Thị Lụa Nội tiết 2021 (Đã có cc gv)

Ngô Thị Thu Hương Nội tiết 2022

Nội E

Nguyễn Minh Thắng Truyền nhiễm 2019

HSTC ko 2022

Lê Trần Cương Cấp cứu 2022

Nguyễn Thị Mai Đột quỵ 2018

Trương Thị Thùy Linh Đột quỵ 2023

Phạm Thị Thủy LM - TNT 2022

Nguyễn Thị Hường Nội thận 2022

Nguyễn Thị Hà Thần kinh 2019

Phùng Văn Ngọc Thần kinh 2021 (Đã có cc gv)

PHCN ko

Nguyễn Thị Kim Cúc Ung bướu 2020


		2024-01-29T14:19:07+0700


		2024-01-29T14:18:39+0700


		2024-01-29T14:18:39+0700




